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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 8 

Phần 1 

1.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 

a) Với 2,5 x ̇  = 0,025 thì số điền vào ô ̇  là : 

A.10                     B.0,01                        C.0,001                       D.100 

b) Tỉ số phần trăm của 18 và 12 là : 

A.150%                B.60%                    C.40%                       D.100% 

c) Tổng của 40 + 6 + 
5

100
 là : 

A.40,65                       B.406,5                    C.46,05                     D.46,5 

2.Ghi Đ hoặc S vào ô ̇  : 

a) 25m2 7dm2 viết dưới dạng số thập phân là 25,7m2 ̇  

b) 16m2 5dm2 = 16,5m2 ̇  

c) 5,43km2 = 543ha ̇  

3.Điền số vào chỗ chấm : 

a) 853,4 = 8,534 x y. Số y là ………… 

b) 45,2 x 4,5 + 45,2 x 5,5 = 45,2 x ……… 

c) 0,4 x 1,25 = 0,4 x 10 :…………. 

Phần 2 

1.a) Đặt tính rồi tính : 

614,3 – 250,17 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

45,6  x 4,06 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

5,376 : 4,2 

…………………. 

…………………. 

…………………. 
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b) Tính giá trị biểu thức : 

82,15 x 15 + 20,06 : 3,4 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

2.Tìm x : 

x x 7 = 5,6% 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

42% : x = 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

3.Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
2

5
 chiều dài. Biết chiều dài là 

85m 

a) Tính diện tích và chu vi mảnh vườn 

b) Người ta dùng 80% diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của 

mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

4.Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái của số đó 

thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm 
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Bài giải 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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